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Điểm Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thập phân "Chín mươi phẩy không bảy" được viết là: (0,5 điểm)

A. 90,7 B. 90,007 C. 90,07 D. 9,07

Câu 2. Chữ số 8 trong số thập phân 32,586 có giá trị là: (0,5 điểm)

A. B. 
C. 8

D. 

Câu 3. Làm tròn số thập phân 18,567 đến hàng phần mười ta được số: (0,5 điểm)

A. 18,5 B. 18,6 C. 18,56 D. 18,57

Câu 4. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? (0,5 điểm)
A. 12,5 × 0,1 B. 12,5 : 0,1 C. 12,5 + 0,1 D. 12,5 - 0,1

Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích

của mảnh đất đó là: (0,5 điểm)

A. 240 m2 B. 120 m2 C. 32 m2 D. 240 ha

Câu 6. Một khu rừng hình chữ nhật có diện tích 35000 m2. Diện tích khu rừng đó tính bằng
héc-ta là: (0,5 điểm)

A. 35 ha B. 0,35 ha C. 3,5 ha D. 350 ha

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 345,67 + 128,5 b) 85,4 - 26,18

c) 25,4 × 3,6 d) 78,26 : 25
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Bài 2. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
15,6 ... 15,06 2,5 × 10 ... 2,5 : 0,1

45,7 ... 45,700 18,4 : 0,2 ... 18,4 × 5

Bài 3. (1 điểm)

Một thùng chứa 25,5 lít nước mắm. Người ta rót số nước mắm đó vào các chai, mỗi chai chứa được
0,75 lít. Hỏi rót được tất cả bao nhiêu chai nước mắm như vậy?

Bài 4. (2 điểm)

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 40,5 m, chiều rộng kém chiều dài 12,5 m.
a) Tính diện tích sân trường đó.
b) Nhà trường thuê thợ lát gạch toàn bộ sân trường. Biết chi phí trọn gói (cả công và vật liệu) cho
mỗi mét vuông là 150 000 đồng. Hỏi nhà trường cần phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 5. (1 điểm)

Một biển báo giao thông hình tam giác có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 120 cm, cạnh đáy
lớn hơn chiều cao 20 cm. Tính diện tích của biển báo đó.
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